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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có : 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  Đinh N ọc Thu Hươn  

 Các Thẩm phán:                       Ôn  Huỳnh Sán  

                                                  Ôn  N u ễn Văn Minh 

 - Thư ký phiên tòa: B  Tiếu Phươn   u ền - Thư ký Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Th nh phố Hồ Ch  Minh. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp
 
cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ôn  Hồ Sỹ Ho n -  Kiểm sát viên. 

N    21 thán  8 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Th nh 

phố Hồ Ch  Minh, Tòa án nhân dân cấp cao tại Th nh phố Hồ Ch  Minh xét xử 

phúc thẩm côn  khai vụ án h nh ch nh thụ  ý số: 289/2018/TLPT-HC ngày 14 

thán  6 năm 2018 về khiếu kiện “ u ết   nh h nh ch nh tron    nh v c quản  ý 

 ất  ai” . 

Do Bản án h nh ch nh sơ thẩm số 95/2018/HC- ST n    19 thán  4 năm 

2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Lon  An b  khán  cáo.   

Theo  u ết   nh  ưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 1038/2018/ Đ - PT 

n    01 thán  8 năm 2018  iữa các  ươn  s : 

1.  Người khởi kiện: Bà Phạm Th  Đ, sinh năm 1951 (vắng mặt). 

Đ a chỉ: Số 17,  ườn  số 13, khu dân cư N, ấp 4, xã A, hu ện B, tỉnh Lon  

An. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông N u ễn Phước B, sinh năm 1983. 

Đ a chỉ: Ấp 5, xã A, hu ện B, tỉnh Lon  An (Theo  iấ  ủ  qu ền n    
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20/8/2018) (có mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Đ: Luật sư Cao Thanh T – 

thuộc  o n Luật sư tỉnh Lon  An. (có mặt). 

2. Người bị kiện:  

2.1. Ủ  ban nhân dân hu ện B (có  ơn xin vắn  mặt); 

2.2.  Chủ t ch Ủ  ban nhân dân hu ện B. 

N ười  ại diện theo pháp  uật: Ôn  Trần Văn T1– chức vụ: Chủ t ch Ủ  

ban nhân dân hu ện B.  

N ười  ại diện theo ủ  qu ền: Ôn  Lê Thành U, chức vụ Phó chủ t ch Ủ  

ban nhân dân hu ện B. (Theo văn bản ủ  qu ền số 1802/U -UBND ngày 

03/8/2018 ( có đơn xin vắng mặt ngày 06/8/2018). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Ủy ban nhân dân huyện B: 

Ông Đặn  Ho n  P– chức vụ Phó trưởn  phòn  T i n u ên môi trườn  hu ện 

B. (có mặt). 

3.  Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Côn  t  Cổ phần  ầu tư N.  

Đ a chỉ: Số 06,  ườn  N1, phườn  T2,  uận 7, Th nh phố Hồ Ch  Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Dươn  Tấn V, sinh năm 1979 (Theo 

 iấ  ủ  qu ền số 21/2017/U -NL ngày 30/10/2017) (có mặt). 

   - Người kháng cáo:
  
Ủ  ban nhân dân hu ện B    n ười b  kiện.  

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Tại đơn khởi kiện và phần trình bày của người khởi kiện trong quá trình 

giải quyết vụ án, tại phiên tòa như sau: 

Bà Phạm Th  Đ (   n ười thừa kế qu ền, n h a vụ của ôn  N u ễn Văn 

N2) khởi kiện  êu cầu Tòa án hủ  các  u ết   nh h nh ch nh sau:  u ết   nh số 

4273/ Đ-UBND n    19/9/2007 “Về việc thu hồi  ất ôn  N u ễn Văn N2  ể 

 ầu tư xâ  d n  côn  trình khu dân cư  ô th  sinh thái N tại xã A”;  u ết   nh 

số 5187/ Đ-UBND n    22/9/2007 “Về việc phê du ệt  iá tr  bồi thườn , hỗ 

trợ thiệt hại về  ất v  t i sản trên  ất của ôn  N u ễn Văn N2  ể thu hồi  ất xâ  

d n  côn  trình khu dân cư  ô th  sinh thái xã A”;  u ết   nh số 2955/ Đ-

UBND n    24/3/2017 “Về việc hỗ trợ bổ sun  từ  ất vườn th nh  ất thổ  ối 

với trườn  hợp của b  Phạm Th  Đ (vợ ôn  N u ễn Văn N2  ã chết)” của Ủ  

ban nhân dân hu ện B (sau  â  viết tắt    UBND);  u ết   nh số 6713/ Đ-

UBND n    16/8/2017 “Về việc  iải qu ết khiếu nại của b  Phạm Th  Đ” của 

Chủ t ch UBND hu ện B; B  Đ  êu cầu UBND hu ện B ban h nh qu ết   nh 
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bồi thườn  mới cho b  Đ theo  ơn  iá  ất th c tế phù hợp với  oại  ất thu hồi tại 

thời  iểm ban h nh.  

Lý do khởi kiện: Năm 2007 khi Ủ  ban thu hồi  ất của ông N2 (chồn  bà 

Đ, chết năm 2013) thì bồi thườn  nhầm 1384m
2
  ất thổ th nh  ất vườn, năm 

2017 Ủ  ban mới ban h nh qu ết   nh hỗ trợ bổ sun  theo mức  iá  ất thổ năm 

2007    thấp, khôn  phù hợp. 

Thời  iểm năm 2007 khi thu hồi, bồi thườn  thì ông N2 khôn  biết có sai 

sót nên khôn  có khiếu nại  ì,  ến năm 2011 ông N2 phát hiện nên  ã có  ơn 

khiếu nại, Ủ  ban  ã có biên bản xác minh năm 2011 xác   nh việc bồi thườn  

nhầm  ất thổ th nh  ất vườn. 

Người bị kiện UBND huyện B vắng mặt, tại phiên tòa người bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp trình bày: UBND hu ện B khôn   ồn  ý với  êu cầu khởi 

kiện của bà Phạm Th  Đ, vì khôn  có cơ sở xem xét, cụ thể: 

D  án khu dân cư N triển khai năm 2007,  ã  iao  ất v  cấp  iấ  chứn  

nhận qu ền sử dụn   ất cho Côn  t  Cổ phần  ầu tư N. Ông N2  ã nhận qu ết 

  nh bồi thườn  v   ã nhận tiền bồi thườn  cùn  năm 2007 m  khôn  có khiếu 

nại  ì. Sau  ó ông N2 chết, b  Đ khiếu nại thì  ã hết thời hiệu nhưn  theo chỉ 

 ạo của UBND tỉnh Lon  An tại văn bản số 3803/UBND-TCD ngày 21/9/2016 

v  văn bản số 600/UBND-TCD n    16/02/2017 nên UBND hu ện B mới ban 

h nh qu ết   nh hỗ trợ bổ sun  cho b  Đ chứ khôn  có qu ết   nh n o  iều 

chỉnh  ất vườn th nh  ất thổ.  

Mức hỗ trợ bổ sun  n      mức chênh  ệch từ  ất vườn th nh  ất thổ theo 

mức  iá năm 2007     ún  qu    nh. Na  n ười khởi kiện  êu cầu theo  iá tại 

thời  iểm hiện tại    khôn  chấp nhận. 

Người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

Công ty Cổ phần đầu tư N trình bày: 

Côn  t  Cổ phần  ầu tư N     ơn v  th c hiện chi trả tiền bồi thườn  v   ã 

th c hiện theo  ún  qu ết   nh của UBND hu ện B về mức  iá hỗ trợ bồi 

thườn  cho b  Phạm Th  Đ (   n ười thừa kế của ôn  N u ễn Văn N2). Mức hỗ 

trợ bồi thườn  bổ sun  n      theo  ún  ch nh sách bồi thườn  hỗ trợ tái   nh cư 

tại thời  iểm thu hồi  ất (tức    như chế  ộ của nhữn  n ười  ược hỗ trợ bồi 

thườn  thu hồi  ất thổ tại thời  iểm  ó). Năm 2007 khi nhận qu ết   nh thu hồi 

 ất v  qu ết   nh bồi thườn  hỗ trợ thì ông N2 khôn  có ý kiến  ì,  ã  ồn  ý 

nhận tiền v   iao  ất xon . Đề n h  Hội  ồn  xét xử bác  êu cầu khởi kiện của 

b  Đ. 
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Tại Bản án hành chính số 95/2018/HC-ST ngày 19 tháng 4  năm 2018, Tòa 

án nhân dân tỉnh Long An đã quyết định:  

Đình chỉ  iải qu ết  ối với  êu cầu khởi kiện của b  Phạm Th  Đ về việc 

 êu cầu Tòa án hủ   u ết   nh số 4273/ Đ-UBND ngày 19/9/2007 v   u ết 

  nh số 5187/ Đ-UBND n    22/9/2007 của Ủ  ban nhân dân hu ện B. 

Chấp nhận  êu cầu khởi kiện của b  Phạm Th  Đ về việc  êu cầu hủ  

 u ết   nh số 2955/ Đ-UBND n    24/3/2017 của Ủ  ban nhân dân hu ện B 

về việc hỗ trợ bổ sun  từ phần  ất vườn th nh  ất thổ  ối với trườn  hợp của bà 

Đ v   u ết   nh số 6713/ Đ-UBND n    16/8/2017 của Chủ t ch Ủ  ban nhân 

dân hu ện B về việc  iải qu ết khiếu nại của b  Phạm Th  Đ. 

Tu ên hủ   u ết   nh số 2955/ Đ-UBND n    24/3/2017 của Ủ  ban 

nhân dân hu ện B về việc hỗ trợ bổ sun  từ phần  ất vườn th nh  ất thổ  ối với 

trườn  hợp của b  Đ v  hủ   u ết   nh số 6713/ Đ-UBND n    16/8/2017 của 

Chủ t ch Ủ  ban nhân dân hu ện B về việc  iải qu ết khiếu nại của b  Phạm Th  

Đ. 

Buộc UBND hu ện B phải ban h nh qu ết   nh bồi thườn  bổ sun  từ  ất 

vườn th nh  ất thổ cho b  Phạm Th  Đ theo  iá tại thời  iểm ban h nh qu ết 

  nh. 

N o i ra, bản án sơ thẩm còn tu ên về án ph  h nh ch nh sơ thẩm v  qu ền 

khán  cáo theo  uật   nh. 

N    10/5/2018, UBND hu ện B khán  cáo toàn bộ bản án h nh ch nh sơ 

thẩm, với  ý do: Khôn   ồn  ý với nội dun  của bản án h nh ch nh sơ thẩm,  ề 

n h  hủ  án. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, n ười bảo vệ qu ền v   ợi  ch hợp pháp cho 

UBND hu ện B vẫn giữ nguyên kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm,  ề ngh  sửa 

án, bác yêu cầu khởi kiện của b  Đ. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho UBND huyện B trình bày:  

UBND hu ện B hỗ trợ khôn  phải bồi thườn  vì UBND hu ện B  ã thu 

hồi  ất năm 2007, ông N2 chồn  b  Đ  ã  iao  ất v  nhận  ầ   ủ các chế  ộ. 

 u ền sử dụn   ất của ông N2 khôn  còn,  ất  ã cấp cho Côn  t  Cổ phần  ầu 

tư N. Nhưn  căn cứ theo chỉ  ạo của UBND tỉnh thì hỗ trợ bổ sun  cho b  Đ là 

vợ của ôn  N2. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Phạm Thị Đ trình bày: 

 uá trình bồi thườn  có sai sót. Năm 1991, ông N2  ược cấp  iấ  chứn  

nhận qu ền sử  ụn   ất thửa số 61 với diện t ch 1784m
2
,  oại  ất thổ. Tu  

nhiên,  ến năm 1996 khi  ược cấp  ổi  iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn   ất theo 

mẫu của Trun  ươn  thì thửa số 61  ổi th nh thửa số 260 diện t ch 2208m
2
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tron   ó chỉ có 400m
2
  ất thổ, còn  ại     ất vườn, như vậ  thiếu 1384m

2
  ất 

thổ. Phòn  T i n u ên v  Môi trườn  xác   nh việc xin  iều chỉnh  ất thổ. Căn 

cứ N h    nh 197 thì phải bồi thườn  tại thời  iểm ban h nh  u ết   nh. UBND 

hu ện B cũn  thừa nhận việc cấp nhầm  ất vườn th nh  ất thổ nên n    

24/3/2017 ban h nh  u ết   nh số 2955/ Đ-UBND “Về việc hỗ trợ bổ sun  từ 

 ất vườn th nh  ất thổ  ối với trườn  hợp của b  Phạm Th  Đ (vợ ôn  N u ễn 

Văn N2  ã chết)” nhưn  áp  iá năm 2007    khôn  phù hợp.  u ết   nh số 

2955/ Đ-UBND khôn   ún  pháp  uật. UBND hu ện B phải bồi thườn  cho bà 

Đ. Đề n h   iữ n u ên Bản án sơ thẩm. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phúc thẩm phát biểu ý kiến quan điểm 

của Viện kiểm sát về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án: 

- Về tố tụng: Việc tuân theo pháp luật trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ 

án của thẩm phán và Hội  ồng xét xử phúc thẩm  ã th c hiện  ún  các qu    nh 

của Luật tố tụng hành chính. Tại phiên tòa, Hội  ồng xét xử phúc thẩm tiến hành 

xét xử côn  khai,  ún  trình t  thủ tục tố tụn , các  ươn  s  chấp h nh  ún  

quyền v  n h a vụ theo qu    nh của Luật tố tụng hành chính. 

- Về kháng cáo của UBND hu ện B: Sau khi trình b   nội dun  vụ án, 

 ánh  iá các chứn  cứ, t i  iệu có tron  hồ sơ vụ án  ược thẩm tra, tranh  uận tại 

phiên tòa, Kiểm sát viên tham  ia phiên tòa phúc thẩm nêu quan  iểm:  u ết 

  nh số 2955/ Đ-UBND “Về việc hỗ trợ bổ sun  từ  ất vườn th nh  ất thổ  ối 

với trườn  hợp của b  Phạm Th  Đ (vợ ôn  N u ễn Văn N2  ã chết)”, n u ên 

nhân do thời  iểm cấp  ổi  iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn   ất, ngày 20/5/1991, 

ông N u ễn Văn N2  ược UBND hu ện B cấp Giấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  

 ất mẫu tỉnh Lon  An số 14042.CNĐĐ, tron   ó có thửa số 61, tờ bản  ồ số 2, 

diện t ch 1784 m
2
  ất,  oại  ất thổ. Đến n    05/01/1996 ôn  N u ễn Văn N2 

 ược cấp  ổi Giấ  chứn  nhận qu ền sử dụn   ất theo mẫu Trun  ươn  thửa  ất 

số 61 th nh thửa 260, tờ bản  ồ số 5, diện t ch 2.208 m
2
,  oại  ất thổ + vườn 

(tron   ó  ồm 400 m
2
  ất thổ v  1808 m

2
  ất vườn). Kết quả xác minh cũn  thể 

hiện UBND hu ện B cấp  ổi nhầm  ất thổ th nh  ất vườn. Năm 2007 khi thu 

hồi  ất chỉ bồi thườn  1384 m
2
  ất vườn. Căn cứ v o Luật  ất  ai, Thôn  tư 

37/2014/TT-BTNMT, Điều 39 của N h    nh 69, Điều 9 N h    nh 197 thì tron  

trườn  hợp bồi thườn  chậm do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thườn   â  

ra mà  iá  ất tại thời  iểm trả tiền bồi thườn  do Ủ  ban nhân dân cấp tỉnh côn  

bố cao hơn  iá  ất tại thời  iểm có qu ết   nh thu hồi thì bồi thườn  theo  iá  ất 

tại thời  iểm trả tiền bồi thườn .  u ết   nh số 2955 năm 2017 áp  iá năm 2007 

   khôn  phù hợp,  u ết   nh dùn  từ hỗ trợ    khôn  phù hợp.  u ết   nh 

6713 bác  ơn của b  Đ  â  thiệt hại cho b  Đ. UBND hu ện B cho rằn  ban 

h nh  u ết   nh theo chỉ  ạo của UBND tỉnh v  ổn   nh tình hình ch nh tr  tại 

  a phươn     khôn   ún . Tòa án cấp sơ thẩm xử hủ   u ết   nh 2955 v  
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 u ết   nh 6713    có căn cứ,  ún  pháp  uật. UBND hu ện B  ề n h  sửa án sơ 

thẩm, khôn  chấp nhận  ơn khởi kiện của b  Đ    khôn  có căn cứ. Đề n h  Hội 

 ồn  xét xử khôn  chấp nhận  ơn khán  cáo của UBND hu ện B,  iữ n u ên 

Bản án sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án  ã  ược 

xem xét tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem 

xét  ầ   ủ ý kiến của các bên  ươn  s  và quan  iểm của  ại diện Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội  ồng xét xử nhận   nh như 

sau: 

[1] Về quan hệ pháp luật, thời hiệu khởi kiện: Bà Phạm Th  Đ    n ười thừa 

kế qu ền n h a vụ của ôn  N u ễn Văn N2 khởi kiện  êu cầu hủ  các  u ết 

  nh số 4273/ Đ-UBND n    19/9/2007 của UBND hu ện B về việc thu hồi 

 ất ôn  N u ễn Văn N2  ể  ầu tư xâ  d n  côn  trình khu dân cư  ô th  sinh 

thái N tại xã A,  u ết   nh số 5187/ Đ-UBND n    22/9/2007 của UBND 

hu ện B về việc phê du ệt  iá tr  bồi thườn , hỗ trợ thiệt hại về  ất v  t i sản 

trên  ất của ôn  N u ễn Văn N2;  u ết   nh số 2955/ Đ-UBND ngày 

24/3/2017 “Về việc hỗ trợ bổ sun  từ  ất vườn th nh  ất thổ  ối với trườn  hợp 

của b  Phạm Th  Đ”;  u ết   nh số 6713/ Đ-UBND n    16/8/2017 “Về việc 

 iải qu ết khiếu nại của b  Phạm Th  Đ” của Chủ t ch UBND hu ện B; Yêu cầu 

Ủ  ban nhân dân hu ện B ban h nh qu ết   nh bồi thườn  mới cho b  Đ theo 

 ơn  iá  ất th c tế phù hợp với  oại  ất thu hồi tại thời  iểm ban h nh. Đâ     

các qu ết   nh h nh ch nh tron    nh v c quản  ý nh  nước về  ất  ai. Theo qu  

  nh tại Điều 116; Điều 30 v  Điều 32 Luật tố tụn  h nh ch nh, Tòa án nhân dân 

tỉnh Lon  An thụ  ý v   iải qu ết     ún  thẩm qu ền.  

 u ết   nh số 4273/ Đ-UBND n    19/9/2007,  u ết   nh số 5187/ Đ-

UBND n    22/9/2007 của UBND hu ện B  ã  ược  iao cho ôn  N u ễn Văn 

N2 năm 2007 (việc n   n ười khởi kiện b  Đ thừa nhận tại phiên tòa sơ thẩm). 

Sau khi nhận qu ết   nh, ông N2 không có  êu cầu khiếu nại  ì. Sau  ó năm 

2011 ông N2 có  êu cầu  iều chỉnh diện t ch  ất vườn th nh  ất thổ tại thửa  ất 

b  thu hồi    thửa số 260, tờ bản  ồ số 5 cho  ún  diện t ch  ất ở, ông N2 chết 

thì b  Đ tiếp tục  êu cầu khiếu nại về sai  oại  ất tron  việc cấp  ổi  iấ  chứn  

nhận nhận qu ền sử dụn   ất chứ khôn  khiếu nại ha  có  êu cầu  ì  ối với 

 u ết   nh thu hồi  ất v  qu ết   nh bồi thườn . N    25/8/2017 b  Đ mới nộp 

 ơn khởi kiện  êu cầu hủ  02 qu ết   nh n      hết thời hiệu theo qu    nh tại 

Điều 116 của Luật tố tụn  h nh ch nh. Tòa án cấp sơ thẩm  ình chỉ vì hết thời 

hiệu khởi kiện    có căn cứ. 
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  u ết   nh số 2955/ Đ-UBND n    24/3/2017 về việc hỗ trợ bổ sun  từ 

phấn  ất vườn th nh  ất thổ  ối với trườn  hợp của b  Phạm Th  Đ (vợ ôn  

N u ễn Văn N2  ã chết) v   u ết   nh số 6713/ Đ-UBND n    16/8/2017 về 

việc  iải qu ết khiếu nại của b  Phạm Th  Đ. Ngày 25/8/2017 b  Đ nộp  ơn 

khởi kiện 02 qu ết   nh n      tron  thời hiệu khởi kiện theo qu    nh tại Điều 

116 của Luật tố tụn  h nh ch nh. 

[2] Về nội dun : Xét  êu cầu khán  cáo của UBND hu ện B  ề n h  sửa án 

sơ thẩm, bác  êu cầu của b  Đ. 

[2.1] Ngày 20/5/1991, ông N u ễn Văn N2    chồn  của b  Phạm Th  Đ 

 ược UBND hu ện B cấp Giấ  chứn  nhận qu ền sử dụn   ất mẫu tỉnh Lon  

An số 14042.CNĐĐ, tron   ó có thửa số 61, tờ bản  ồ số 2, diện t ch 1784 m
2
 

 ất,  oại  ất thổ. Đến n    05/01/1996 ôn  N u ễn Văn N2  ược cấp  ổi Giấ  

chứn  nhận qu ền sử dụn   ất theo mẫu Trun  ươn  thửa  ất số 61 th nh thửa 

260, tờ bản  ồ số 5, diện t ch 2.208 m
2
,  oại  ất thổ + vườn (tron   ó  ồm 400 

m
2
  ất thổ v  1808 m

2
  ất vườn) do UBND hu ện B, Lon  An cấp. 

[2.2] N    19/9/2007, UBND hu ện B ban hành Qu ết   nh số 4273/ Đ-

UBND về việc thu hồi  ất ôn  N u ễn Văn N2  ể  ầu tư xâ  d n  côn  trình 

khu dân cư  ô th  sinh thái N tại xã A. Tổn  diện t ch thu hồi 12.047 m
2
,  ồm 

các thửa số 257,260,265,266, tờ bản  ồ số 5,  oại  ất  úa, T+V (Tron   ó có 

thửa số 260, diện t ch 2.208 m
2
,  oại  ất T+V). 

[2.3] N    22/9/2007, UBND hu ện B ban h nh  u ết   nh số 5187/ Đ-

UBND về việc phê du ệt  iá tr  bồi thườn , hỗ trợ thiệt hại về  ất v  t i sản trên 

 ất của ôn  N u ễn Văn N2 với tổn  số tiền    1.163.792.967  ồn . 

Sau khi có qu ết   nh thu hồi  ất v  qu ết   nh bồi thườn , ôn  N u ễn 

Văn N2  ồn  ý nhận tiền v  các ch nh sách tái   nh cư  ồm 01  ô nền tái   nh 

cư, 03  ô nền ưu  ãi, khôn  có khiếu nại. 

Sau  ó, ông N2 xin  iều chỉnh  ại phần diện t ch  ất vườn san   ất thổ tại 

thửa số 260, tờ bản  ồ số 05 cho  ún  với phần diện t ch  ất ở  hi nhận  iấ  

chứn  nhận qu ền sử dụn   ất mẫu tỉnh Lon  An. 

Tại biên bản "Kiểm tra xác minh sai sót tron  quá trình th c hiện  o  ạc, 

 ăn  ký v  cấp  iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn   ất" n    28/10/2011 (Bút  ục 

số 31) thì có nội dun  "Na  ông N2 xin  iều chỉnh  ại phần diện t ch  ất vườn 

san   ất thổ tại thửa số 260, tờ bản  ồ số 05 cho  ún  với phần diện t ch  ất ở 

 hi nhận  iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn   ất mẫu tỉnh Lon  An do ôn   ứn  tên 

v  cam kết khôn  khiếu nại  ì về bồi thườn  bổ sun  qu ền sử dụn   ất phần 

diện t ch vừa  iều chỉnh v  các chế  ộ hỗ trợ khác theo qu    nh tron  khu dân 

cư  ô th  sinh thái N….Kết  uận v   ề n h :  ua xem xét thốn  nhất  ề n h  
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UBND xã A  ề n h  Phòn  T i N u ên v  Môi trườn   iều chỉnh qu ết   nh 

thu hồi  ất số 4273/ Đ-UBND n    19/9/2007 của UBND hu ện B tại thửa  ất 

số 260, tờ bản  ồ số 05 của ôn  N u ễn Văn N2 với nội dun  sau: Điều chỉnh 

qu ết   nh thu hồi thửa  ất số 260, tờ bản  ồ số 260, tờ bản  ồ số 05 từ diện t ch 

400 m
2 
 ất thổ v  1.808 m

2
  ất trồn  câ   âu năm th nh 1.784 m

2
  ất ở tại nôn  

thôn và 424 m
2 
 ất trồn  câ   âu năm.". Ôn  N u ễn Văn N2 có ký tên vào biên 

bản. 

Ông N2 chết năm 2013. N    08/11/2013, b  Đ tiếp tục khiếu nại về việc 

sai  oại  ất tron  việc cấp  ổi  iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn   ất   m ảnh 

hưởn   ến việc kê biên, bồi thườn  hỗ trợ tái   nh cư cho b .  

[2.4] UBND hu ện B có văn bản số 1664/UBND-VP n    02/12/2015 trả 

 ời cho b  Đ khôn  thể th c hiện  ược vì thửa  ất số 260, diện t ch 2.208 m
2
, 

 oại  ất T+V, tron   ó  ồm 400 m
2 
 ất thổ v  1.808 m

2
  ất vườn  ã  ược UBND 

hu ện thu hồi từ năm 2007, ông N2 khôn  còn qu ền sử dụn   ất nên không 

nằm tron  qu    nh  ược chỉnh sửa sai sót. 

B  Đ ủ  qu ền cho con    N u ễn Phước B tiếp tục khiếu nại văn bản số 

1664/UBND-VP n    02/12/2015. UBND hu ện B  ã ban h nh  u ết   nh  iải 

qu ết khiếu nại số 2898/ Đ-UBND n    06/6/2016 bác  ơn khiếu nại của ôn  

N u ễn Phước B,  iữ n u ên văn bản số 1664/UBND-VP ngày 02/12/2015. 

Ông N u ễn Phước B chu ển san  tố cáo về trách nhiệm của Chủ t ch 

UBND hu ện B. 

N    23/6/2016, Thanh tra tỉnh Lon  An   m việc cùn  UBND hu ện B về 

việc có  iên quan, nội dun  xác   nh  êu cầu của ôn  B    có cơ sở. 

Ông N u ễn Văn N2 (chết) v  b  Phạm Th  Đ có các con chung là: 

N u ễn Phước N3, N u ễn Thú  K, N u ễn Phước H và N u ễn Phước B.  

Theo  iấ  ủ  qu ền n    13/01/2017 thì b  Phạm Th  Đ, ông N u ễn 

Phước N3, bà N u ễn Thú  K, ông N u ễn Phước H  ã ủ  qu ền cho ôn  

N u ễn Phước B  iên hệ UBND hu ện B  ể  iải qu ết kiến n h  xem xét tổn  

 iá tr  hỗ trợ bổ sun  phần chênh  ệch  ất vườn th nh  ất thổ. 

[2.5] UBND tỉnh Lon  An có văn bản số 600/UBND-TCD ngày 

16/01/2017  ửi Chủ t ch UBND hu ện B,  iao Chủ t ch UBND hu ện B khẩn 

trươn   iải qu ết khiếu nại của ôn  N u ễn Phước B,  iao UBND hu ện B hỗ 

trợ bổ sun  từ phần  ất vườn th nh  ất thổ. 

[2.6] UBND hu ện B ban h nh  u ết   nh số 2955/ Đ-UBND ngày 

24/3/2017 về việc hỗ trợ bổ sun  từ phần  ất vườn th nh  ất thổ  ối với trườn  

hợp của b  Phạm Th  Đ (vợ ôn  N u ễn Văn N2  ã chết).  
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[2.7]  Chủ t ch UBND hu ện B ban  h nh  u ết   nh số 6713/ Đ-UBND 

n    16/8/2017 về việc  iải qu ết khiếu nại của b  Phạm Th  Đ, bác  ơn khiếu 

nại của b  Đ,  ý do  u ết   nh số 2955/ Đ-UBND n    24/3/2017 về việc hỗ 

trợ bổ sun  từ phần  ất vườn th nh  ất thổ  ối với trườn  hợp của b  Phạm Th  

Điệp (vợ ôn  N u ễn Văn N2  ã chết)     ún  theo tinh thần chỉ  ạo của 

UBND tỉnh Lon  An. 

[2.8]  Xét t nh hợp pháp của  u ết   nh số 2955/ Đ-UBND  v   u ết 

  nh số 6713/ Đ-UBND của UBND hu ện B v  Chủ t ch UBND hu ện B:  

[2.8.1] Về hình thức và thẩm quyền ban hành quyết định: UBND hu ện B 

ban h nh qu ết   nh bồi thườn  bổ sun  do thu hồi  ất     ún  qu    nh về thẩm 

qu ền v  hình thức theo qu    nh của Luật  ất  ai năm 2013. B  Đ khiếu nại v  

 ược Chủ t ch UBND hu ện B  iải qu ết khiếu nại  ần  ầu     ún  qu    nh tại 

Điều 18, Điều 31 của Luật khiếu nại về thẩm qu ền v  hình thức. 

[2.8.2] Về trình tự thủ tục ban hành quyết định:  u ết   nh số 2955/ Đ-

UBND về việc hỗ trợ bổ sun   ất vườn th nh  ất thổ cho b  Đ căn cứ v o kết 

quả xác minh  oại  ất     ún  trình t  thủ tục ban h nh. Về qu ết   nh  iải qu ết 

khiếu nại số 6713/ Đ-UBND  ược ban h nh sau khi b  Đ có  êu cầu khiếu nại 

v   ã  ược Chủ t ch UBND hu ện B thụ  ý  êu cầu khiếu nại, có tổ chức  ối 

thoại với n ười  ại diện theo ủ  qu ền của b  Đ, có tiến h nh thanh tra, kiểm tra 

như vậ      ún  về trình t  thủ tục ban h nh qu ết   nh theo các Điều 27, 29, 30 

của Luật khiếu nại. 

[2.8.3] Về nội dung của quyết định hành chính:  

Do thời  iểm cấp  ổi  iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn   ất từ mẫu  iấ  trắn  

san   iấ  của Trun  ươn  năm 1996 cho ôn  N u ễn Văn N2 thì thửa  ất số 61, 

tờ bản  ồ số 2 diện t ch 1784m
2
  oại  ất thổ  ược  ổi th nh thửa số 260, tờ bản 

 ồ số 5, diện t ch 2,208m
2
,  oại  ất thổ vườn (tron   ó  ất thổ 400m

2
, còn  ại    

 ất vườn), kết quả xác minh thể hiện UBND hu ện B  ã cấp  ổi nhầm một phần 

 ất thổ th nh  ất vườn    1384m
2
. Do  ó, năm 2007 khi thu hồi  ất v  bồi 

thườn  về  iá tr  qu ền sử dụn   ất thì UBND hu ện B chỉ bồi thườn  1384m
2 

 ất nêu trên theo  iá  ất vườn. 

 Căn cứ v o Luật  ất  ai năm 2013, khoản 3 Điều 34 N h    nh 

47/2014/NĐ-CP n    15/5/2014 của Ch nh phủ qu    nh về bồi thườn  hỗ trợ 

tái   nh cư khi nh  nước thu hồi  ất:" Trườn  hợp  ã có qu ết   nh thu hồi  ất 

v  có phươn  án bồi thườn , hỗ trợ, tái   nh cư  ược phê du ệt theo qu    nh 

của pháp  uật về  ất  ai trước n    01 thán  7 năm 2014 thì tiếp tục th c hiện 

theo phươn  án  ã phê du ệt"; Khoản 1 Điều 14 Thôn  tư 37/2014/TT-BTNMT 

"Đối với d  án  ầu tư  ã có qu ết   nh thu hồi  ất v  qu ết   nh phê du ệt 
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phươn  án bồi thườn , hỗ trợ, tái   nh cư của cơ quan nh  nước có thẩm qu ền 

nhưn   ến trước n    01 thán  7 năm 2014 chưa th c hiện chi trả tiền bồi 

thườn  thì việc xử  ý bồi thườn  chậm th c hiện theo qu    nh của pháp  uật về 

 ất  ai trước n    01 thán  7 năm 2014"; Thôn  tư 33/2017/TT-BTNMT  quy 

định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai, tại  

khoản 3 Điều 13 "Bãi bỏ ... Điều 14 của Thôn  tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 

30 thán  6 năm 2014 của Bộ trưởn  Bộ T i n u ên v  Môi trườn ."; Điều 39 

của N h    nh 69/2009/NĐ-CP của Ch nh phủ qu    nh  ối với d  án  ầu tư  ã 

có qu ết   nh thu hồi  ất v  qu ết   nh phê du ệt phươn  án bồi thườn , hỗ trợ 

tái   nh cư của cơ quan nh  nước có thẩm qu ền nhưn   ến trước n    

01/7/2014 chưa th c hiện chi trả bồi thườn  thì việc xử  ý bồi thườn  chậm th c 

hiện theo qu    nh của pháp  uật về  ất  ai trước n    01/7/2014; Điều 9 N h  

  nh 197/2004/NĐ-CP n    03/12/2004 thì tron  trườn  hợp bồi thườn  chậm 

do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thườn   â  ra m   iá  ất tại thời  iểm 

trả tiền bồi thườn  do Ủ  ban nhân dân cấp tỉnh côn  bố cao hơn  iá  ất tại thời 

 iểm có qu ết   nh thu hồi thì bồi thườn  theo  iá  ất tại thời  iểm trả tiền bồi 

thườn . 

Th c tế, n    19/9/2007, UBND hu ện B ban h nh  u ết   nh số 

4273/ Đ-UBND về việc thu hồi  ất của ôn  N u ễn Văn N2 và ngày 

22/9/2007, UBND hu ện B ban h nh  u ết   nh số 5187/ Đ-UBND về việc 

phê du ệt  iá tr  bồi thườn , hỗ trợ thiệt hại về  ất v  t i sản trên  ất của ôn  

N u ễn Văn N2 với tổn  số tiền    1.163.792.967  ồn  tron   ó có thửa số 260, 

 ất thổ  iá 150.000  ồn / m
2
;  ất vườn 100.000  ồn /m

2
. UBND hu ện B cũn  

 ã bồi thườn  cho ông N2 diện t ch 2.208m
2
,  oại  ất thổ vườn (tron   ó  ất thổ 

400m
2
, còn  ại     ất vườn). Do quá trình  iải qu ết xem xét khiếu nại của ông 

N2 và b  Đ thì UBND hu ện B chấp nhận phần  ất thổ th nh  ất vườn    

1384m
2
 nhưn  trước  ó chỉ bồi thườn  1384m

2
  ất vườn. UBND hu ện B  ã 

chấp nhận hỗ trợ bổ sun  chênh  ệch  iá  ất thổ v   ất vườn cho phần diện t ch 

chênh  ệch 1384m
2 
   69.200.000  ồn , hỗ trợ tái   nh cư nền ưu  ãi  iá 

85.000.000  ồn , tổn  cộn     154.200.000  ồn . 

Tòa án cấp sơ thẩm cho rằn  UBND hu ện B có  ỗi tron  việc chậm trả 

tiền bồi thườn  cho b  Đ,  iá  ất tại thời  iểm trả tiền bồi thườn  do Ủ  ban 

nhân dân cấp tỉnh côn  bố cao hơn  iá  ất tại thời  iểm có qu ết   nh thu hồi 

nên phải bồi thườn  theo  iá  ất tại thời  iểm trả tiền bồi thườn     chưa ch nh 

xác vì khi nhận  ược  iấ  chứn  nhận cấp năm 1996, ông N2 khôn  có khiếu 

nại, tổn  diện t ch  ược sử dụn   à 12.047 m
2
 (tron   ó diện t ch thửa 257 diện 
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tích 1.832 m
2 
 ất  úa; thửa 260 diện t ch 1.808 m

2 
 ất vườn, 400 m2  ất thổ; thửa 

265 diện t ch 3.623 m
2 
 ất  úa; thửa 266 diện t ch 4.384 m

2 
 ất  úa).  Diện t ch 

 ược côn  nhận tron   iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn   ất n    20/5/1991 (thửa 

61 diện t ch 1.784 m2; thửa 64 diện t ch 7.576 m2; thửa 52 diện t ch 4.632 m2). 

Diện t ch  ất có chênh  ệch    do  o  ạc năm 1991 chưa ch nh xác, cấp  ại tr , 

sau khi cấp  ại năm 1996 thì UBND tiến h nh  o  ạc  ại. Việc cấp  ất ở    theo 

hạn mức  ất ở do UBND tỉnh thốn  nhất qu    nh phù hợp tình hình tại   a 

phươn . 

 u ết   nh số 2955/ Đ-UBND v   u ết   nh số 6713/ Đ-UBND của 

UBND hu ện B v  Chủ t ch UBND hu ện B ban h nh  ún  qu    nh pháp  uật. 

Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm thủ tục tố tụn     khôn   ưa  ầ   ủ nhữn  n ười 

kế thừa qu ền v  n h a vụ của ôn  N u ễn Văn N2 (chết) v o tham  ia tố tụn . 

Tòa án cấp sơ thẩm cần rút kinh n hiệm. Do  u ết   nh số 2955/ Đ-UBND và 

 u ết   nh số 6713/ Đ-UBND của UBND hu ện B v  Chủ t ch UBND hu ện 

B ban h nh  ún  qu    nh pháp  uật,  ảm bảo qu ền  ợi của b  Đ cho nên việc 

khôn   ưa  ầ   ủ nhữn  n ười kế thừa qu ền v  n h a vụ của ôn  N u ễn Văn 

N2 (chết) v o tham  ia tố tụn  khôn  ảnh hưởn   ến nội dun   iải qu ết vụ án. 

Yêu cầu khởi kiện của b  Đ    khôn  có cơ sở. Do  ó, Hội  ồn  xét xử phúc 

thẩm chấp nhận khán  cáo của UBND hu ện B, sửa bản án sơ thẩm. 

[5] Về án ph : Do sửa án nên n ười khán  cáo khôn  phải ch u án ph  phúc 

thẩm. N ười khởi kiện    n ười cao tuổi nên  ược miễn án ph  sơ thẩm do  êu 

cầu khởi kiện khôn   ược chấp nhận. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH:
 

Căn cứ các Điều 30, 32, 116, Khoản 2 Điều 241của Luật tố tụn  h nh 

ch nh năm 2015; 

Căn cứ N h  qu ết 326/2016/UBTV H14 n    30/12/2016 qu    nh về 

mức thu,  iảm, thu, nộp, quản  ý v  sử dụn  án ph  v   ệ ph  Tòa án. 

Chấp nhận khán  cáo của Ủ  ban nhân dân hu ện B. Sửa bản án sơ thẩm 

số 95/2018/HC-ST n    19 thán  4 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Lon  

An.  

Đình chỉ  iải qu ết  ối với  êu cầu khởi kiện của b  Phạm Th  Đ về việc 

 êu cầu Tòa án hủ   u ết   nh số 4273/ Đ-UBND n    19/9/2007 v   u ết 

  nh số 5187/ Đ-UBND n    22/9/2007 của Ủ  ban nhân dân hu ện B. 
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Bác  êu cầu khởi kiện của b  Phạm Th  Đ về việc  êu cầu hủ   u ết   nh 

số 2955/ Đ-UBND n    24/3/2017 của Ủ  ban nhân dân hu ện B về việc hỗ 

trợ bổ sun  từ phần  ất vườn th nh  ất thổ  ối với trườn  hợp của b  Đ và 

 u ết   nh số 6713/ Đ-UBND n    16/8/2017 của Chủ t ch Ủ  ban nhân dân 

hu ện B về việc  iải qu ết khiếu nại của b  Phạm Th  Đ. 

Về án phí hành chính sơ thẩm: Bà Phạm Th  Đ  ược miễn án ph . B  Đ 

 ược nhận  ại số tiền tạm ứn  án ph  b  Đ  ã nộp    300.000  ồn  theo biên  ai 

thu số 0009863 n    02/10/2017 của Cục thi th nh án dân s  tỉnh Lon  An.  

Về án phí hành chính phúc thẩm: UBND hu ện B  ược nhận  ại số tiền tạm 

ứn  án ph  h nh ch nh phúc thẩm 300.000  ồn   ã nộp theo Biên  ai thu tiền số 

0001356 n    21/5/2018 của Cục Thi h nh án dân s   tỉnh Long An.  

Bản án phúc thẩm có hiệu   c pháp  uật kể từ n    tu ên án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

 Tòa án nhân dân tối cao (1); 

 VKSNDCC tại th nh phố Hồ Ch  Minh (1);                           

 TAND tỉnh Long An (1); 

 VKSND tỉnh Long An (1); 

 Cục THADS tỉnh Long An (1); 

 Các  ươn  s  (5);                                                                                           

 Lưu: hồ sơ (1),VP(3),14b (TP ); 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký tên và đóng dấu) 

Đinh Ngọc Thu Hương                 

  

    


